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Môn: Toán 7

	
	(Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề)

(Đề thi có 02 trang)


Ghi chú:

- Thí sinh lựa chọn đáp án phần trắc nghiệm khách quan chỉ có một lựa chọn đúng.

- Thí sinh làm bài thi (cả phần trắc nghiệm khách quan và phần tự luận) trên tờ giấy thi (không làm bài trên đề thi).

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (8,0 điểm)

Câu 1. Kết quả phép tính  
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	A. 
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Câu 2. Tổng các giá trị của x thỏa mãn 
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Câu 3. Cho 
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 bằng:
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Câu 4. Cho 
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giá trị của 
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Câu 5. Có bao nhiêu cặp số nguyên 
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thỏa mãn: 
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Câu 6. Nếu 
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thì giá trị của 
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bằng: 
	A. 12
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Câu 7. Cho đa thức 
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. Giá trị
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	A. 
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Câu 8. Cho biết 30 công nhân xây xong một ngôi nhà hết 90 ngày. Hỏi 15 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày? (giả sử năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau) 
	A. 120
	B. 170
	C. 180
	D. 270                   


Câu 9. Tổng các hệ số của đa thức 
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 khi khai triển lũy thừa được kết quả là:
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   B. 1
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Câu 10. Giá trị x thỏa mãn 
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	A. 0
	B. 3
	C. 2
	    D. 1


Câu 11.  Cho 
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Giá trị biểu thức 
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	A. 0
	B. 1
	C. -1
	    D. 3


Câu 12. Cho tam giác nhọn ABC, 
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các đường cao AD, BE cắt nhau tại K. Số đo 
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Câu 13. Cho 
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 vuông tại A có 
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=

BCAB

. Tia phân giác của góc 
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 cắt AC tại D.

Số đo góc C là:

A. 600


B. 450


C. 350



D. 300
Câu 14. Cho tam giác ABC, các đường phân giác BK, CH cắt nhau tại I. Biết 
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. Khi đó góc A bằng: 

A. 760


B. 320


C. 620



D. 590
Câu 15. Cho tam giác ABC, hai đường trung tuyến BM, CN. Biết AC > AB. Chọn khẳng định đúng.
A. BM ≤ CN

B. BM > CN     
C. BM < CN


D. BM = CN

Câu 16. Trong 1 bảng đấu loại bóng đá, có 6 đội thi đấu vòng tròn 1 lượt: Đội thắng được 3 điểm, đội hòa được 1 điểm, đội thua được 0 điểm. Tổng số điểm của cả 6 đội sau khi kết thúc mùa giải là 42 điểm. Khi đó số trận hòa là:

	A. 4
	B. 3
	C. 2
	    D. 1


II. PHẦN TỰ LUẬN (12,0 điểm)

Câu 1 (3,5 điểm). 


a) Tìm số nguyên 
[image: image38.wmf]a

 sao cho 
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b) Tìm các số nguyên tố x, y thỏa mãn 
[image: image41.wmf]2
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Câu 2 (3,5 điểm). 

a) Tính giá trị biểu thức 
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b) Cho đa thức 
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, biết 
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. Chứng minh rằng 
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Câu 3 (4,0 điểm). Cho đoạn thẳng BC cố định, M là trung điểm BC, vẽ tia 
[image: image48.wmf]Bx

 sao cho 
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Qua M kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt 
[image: image50.wmf]Bx

 tại A, trên đoạn BM lấy điểm D bất kỳ. Gọi H, I lần lượt là hình chiếu của B, C lên đường thẳng AD. Đường thẳng AM cắt CI tại N.
a) Chứng minh 
[image: image51.wmf];
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b) Chứng minh rằng 
[image: image52.wmf];
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c) Tia phân giác của 
[image: image53.wmf]·

HIC

 luôn đi qua một điểm cố định.

Câu 4 (1,0 điểm) 
Tính giá trị lớn nhất cảu biểu thức 
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-------------------------HẾT---------------------

Họ và tên thí sinh:...............................................................SBD:..........
Cán bộ coi thi không cần giải thích gì thêm./.
(Chú ý: Học sinh được sử dụng máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản)
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH SƠN

HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH NĂNG KHIẾU LỚP 7 THCS

NĂM HỌC 2021 – 2022

MÔN: TOÁN 7
Hướng dẫn chấm có: 02 trang

A. Một số chú ý khi chấm bài.

Đáp án dưới đây dựa vào lời giải sơ lược của một cách giải. Thí sinh giải cách khác mà đúng thì tổ chấm cho điểm từng phần ứng với thang điểm của hướng dẫn chấm.

B. Đáp án và thang điểm.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm)

Mỗi câu  trả lời đúng cho 0,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	D
	A
	C
	A
	C
	C
	D
	C
	A
	C
	B
	A
	D
	C
	C
	B


II. PHẦN TỰ LUẬN (12,0 điểm)

Câu 1 (3,5 điểm). 


a) Tìm số nguyên 
[image: image55.wmf]a

 sao cho 
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b) Tìm các số nguyên tố x, y thỏa mãn 
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	a) Ta có : 
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-Vì 
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 Mà y là số nguyên tố nên y=2
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	- Thay vào tìm được x= 5 (thỏa mãn) 

Vậy 
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Câu 2 (3,5 điểm). 

a) Tính giá trị biểu thức 
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b) Cho đa thức 
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. Chứng minh rằng 
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- Suy ra: 
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	b) Ta có: 
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Câu 3 (4,0 điểm). Cho đoạn thẳng BC cố định, M là trung điểm BC, vẽ tia 
[image: image87.wmf]Bx

 sao cho 
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Qua M kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt Bx tại A, trên đoạn BM lấy điểm D bất kỳ. Gọi H, I lần lượt là hình chiếu của B, C lên đường thẳng AD. Đường thẳng AM cắt CI tại N.

a) Chứng minh 
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c) Tia phân giác của 
[image: image91.wmf]·
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 luôn đi qua một điểm cố định.
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a) Tam giác AND có 
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	b) - Chỉ ra 
[image: image94.wmf](..)

D=DÞ=ÞD

ABMACMcgcABACABC

cân tại A 
mà 
[image: image95.wmf]·

0

45

=ÞD

CBAABC

 vuông cân 
[image: image96.wmf]·

·

·

0

90

Þ=Þ=

CABCAIABH

 (cùng phụ 
[image: image97.wmf]·

BAH

) 
- Chỉ ra 
[image: image98.wmf](.)

D=D

BHAAICchgn


Suy ra BH=AI (2 cạnh tương ứng)
	0,5

0,5
0,5



	c) Chỉ ra 
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	Suy ra 
[image: image100.wmf]=ÞD

HMIMHMI

cân tại M 

và 
[image: image101.wmf]·

·

=

BMHAMI

lại có 
[image: image102.wmf]·

·

·

·

·

000

909090

==Þ+=Þ=

BMIDMIBMHDMIHMI



[image: image103.wmf]ÞD

HMI

vuông cân tại M 
[image: image104.wmf]·

0

45

Þ=

MID

mà
[image: image105.wmf]·

·

·

00

9045

=Þ==

HICDIMMIC


Suy ra IM là tia phân giác của góc HIC. 

Suy ra tia phân giác của 
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Câu 4 (1,0 điểm) 

Tính giá trị lớn nhất của biểu thức 
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Vì 
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Dấu bằng xảy ra 
[image: image110.wmf]101
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Vậy Max 
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